
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 797, tờ bản đồ số 14, tổ 9, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

10/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG

3702928919

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh nhà. Đầu tư, kinh doanh, xây dựng cơ sở 
hạ tầng khu dân cư, khu thương mại. Đầu tư, kinh doanh khu 
dân cư, biệt thự, khu du lịch sinh thái (không kinh doanh tại trụ 
sở). Cho thuê nhà ở, kho bãi, nhà xưởng. Cho thuê nhà phục 
vụ mục đích kinh doanh (trung tâm thương mại, ki ốt, chợ). 
(Vốn pháp định 20 tỷ)

6810

2. Phá dỡ 4311

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột. Bán buôn thủy sản

4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Buôn đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn

4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn đèn và bộ đèn điện; Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng 
trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun 
nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, 
máy sấy tóc, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
Sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; nước hoa, hàng mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh, buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ (trừ 
bán buôn dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976223091
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiể bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác chưa được phân vào đâu

4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su (không 
chứa mủ cao su tại trụ sở chính), tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may 
mặc và giày dép; phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính; trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô 
nhiêm môi trường); Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa 
được phân vào đâu

4669

10. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng); Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

4933

12. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:  Cho thuê xe có động cơ khác.

7710

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

15. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4542

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663(Chính)

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản, tiêu, điều, thức ăn và nguyên liệu 
làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ các loại thực 
vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của 
chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật 
quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng)

4620

19. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước ngọt (chỉ được nuôi trồng 
sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

0322
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20.000.000.000 VNĐ

20. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(chỉ được chế biến sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1020

21. Chế biến và bảo quản rau quả
(chỉ được chế biến sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1030

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

24. Chuyển phát 5320

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ quầy bar, vũ trường)

5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quầy bar, vũ trường)

5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quầy bar, vũ trường)

5630

30. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

31. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

32. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

33. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

34. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

35. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ xe mô tô, xe máy

4541

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024324503
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ KIỀU TRINH Nữ

08/07/1987 Kinh Việt Nam

18/03/2011 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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